PHIẾU KIỂM TRA (Hệ số 1 - lần 2)

Họ và tên: …………………………………..

Lớp: …………………………………………

Câu 1: Cho biết thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long? (2,5 điểm)

Câu 2: Quan sát tập bản đồ trang 28 và 29 hãy xác định các thành phố, thị xã có cơ sở công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm. (1 điểm)
Câu 3: Quan sát tập bản đồ địa lí 9 trang 10 kể tên 5 tỉnh có diện tích và sản lượng lúa cao ở Đồng bằng sông Cửu Long (1 điểm)

Câu 4: Căn cứ vào bảng 36.1 (SGK trang 129), hãy: (2,5 điểm)
a/ Tính tỉ lệ (%) diện tích và sản lượng lúa của Đồng hằng sông Cửu Long so với cả nước. 
b/ Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng bằng này 
Diện tích và sản lượng lúa của Đồng hằng sông Cửu Long so với cả nước năm 2002

	
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Tính tỉ lệ %
	Cả nước

	Diện tích (nghìn ha)
	3834,8
	
	7504,3

	Sản lượng (triệu tấn)
	17,7
	
	34,4


Câu 5: Cho bảng số liệu: Dựa vào bảng sô liệu 36.3 (trang 133 SGK) vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Nêu nhận xét.
 (3 điểm)
Sản lượng thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước (nghìn tấn)

	
	1995
	2000
	2002

	Đồng bằng sông Cửu Long
	819,2
	1169,1
	1354,5

	Cả nước
	1584,4
	2250,5
	2647,4
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